
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
     1. Tên sáng kiến:

     Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1.
     2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:  Môn Tiếng Việt  líp 1. 

     3. Tác giả: 

     Họ và tên:   §µo ThÞ Ngäc                                               Nam (nữ) : N÷
     Ngày tháng năm sinh : 20 / 01 / 1981 

     Trình độ chuyên môn: §HSP
     Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ trưởng tổ 1–Tr­êng TiÓu häc L­¬ng §iÒn
     Điện thoại: 0977194096
     4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tr­êng TiÓu häc L­¬ng §iÒn
     5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu  : Tr­êng TiÓu häc L­¬ng §iÒn – CÈm Giµng – H¶i D­¬ng.
     6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Nhµ tr­êng cã ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho việc dạy và học ; người giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 cũng như mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp dạy học phần âm của từng bài dạy. Đặc biệt, phải thực hiện đúng theo quy trình của thiết kế Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục; C¸c em häc sinh cã ®ñ tµi liÖu- đồ dùng ®Ó phôc vô cho d¹y vµ häc môn Tiếng Việt  líp 1. 
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: 

      Áp dông s¸ng kiÕn thử lÇn ®Çu tuần 3 đến hết tuần 9 n¨m häc 2016 – 2017 .
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

            1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Mục tiêu của dạy môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục là giúp các em học sinh đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. Đồng thời giúp các em phát triển tư duy và biết cách làm việc trí óc, phát huy năng lực tối ưu của mỗi cá nhân học sinh . Với đặc điểm của học sinh lớp 1, lần đầu tiên các em tiếp xúc với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng việt Công nghệ Giáo dục 1 càng khó khăn hơn đối với các em. Ngay đầu năm học yêu cầu học sinh phải nắm chắc phần âm, vần, vẽ mô hình, phân tích tiếng, luật chính tả, nhận xét luồng hơi phát ra để phân biệt nguyên âm, phụ âm....Vì vậy, học sinh chỉ ghi nhớ một cách máy móc bước đầu học đọc, học viết, học cách phân biệt nguyên âm, phụ âm, cách dùng mẫu, lập mẫu, luật chính tả, các em còn nhiều bỡ ngỡ và tiếp thu kiến thức thật khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt chưa thuộc hết bảng chữ cái. Ngoài ra, tâm lý của phụ huynh cũng rất hoang mang khi không biết hướng dẫn các con mình học chương trình mới này  như thế nào. 
         Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục 1 và giúp các em có hứng thú, mạnh dạn trong học tập, khả năng sáng tạo và học tốt môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục 1 tôi đã tìm tòi và nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy môn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục 1. Tuy chưa phải là tối ưu nhưng cũng là tâm huyết của bản thân góp phần vào việc tháo gỡ khó khăn khi dạy chương trình Tiếng Việt mới. Xuất phát từ những lí do trên, sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”đã được nghiên cứu.

           2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

        + Điều kiện để áp dụng được sáng kiến thì người giáo viên cần:

       - N¾m v÷ng yªu cÇu, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y m«n Tiếng Việt. Nghiên cứu kĩ Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Công nghệ, Sách tham khảo.

       - BiÕt ®­îc thùc tr¹ng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc Tiếng Việt.

       - §Ò ra ®­îc ph­¬ng ph¸p, biện pháp gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng học  Tiếng Việt 1 Công nghệ.
       - Biết tạo cho häc sinh có hứng thú học môn Tiếng Việt. .
       +Thời gian áp dụng : Từ tuần 3 đến hết tuần 9 năm học 2016–2017. 
       + Đối tượng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến nµy ¸p dông réng r·i ®èi víi  học sinh líp 1 ë c¸c tr­êng TiÓu häc .
        3. Nội dung sáng kiến: 

       - Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Sáng kiến này tôi đã nghiên cứu được các biện pháp như sau: Luôn tạo cho các em môi trường giao tiếp; Giúp các em có thủ thuật ghi nhớ các âm trong Tiếng Việt lớp 1-CGD; Cách viết chính tả; Sử dụng các  phương pháp và hình thức tổ chức phát huy tính tích cực; Giáo viên cần phải chuẩn mực, thân thiện; Phân loại đối tượng học sinh; Phân loại hệ thống cấu trúc vần gắn với luật chính tả; Phối hợp với cha mẹ học sinh.
       - Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến này áp dụng phù hợp với các lớp 1 đại trà ở trường Tiểu học. 
       - Chỉ ra lợi ích thiết thực của sáng kiến: Qua các biện pháp trên tôi thấy, học sinh tự bộc lộ được năng lực nhận thức và thực hành luyện tập các kỹ năng một cách tích cực. Nhờ đó các em học sinh học tốt hơn.
        4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.
        Qua nghiên cứu và áp dụng vào dạy Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục 1 ở lớp tôi, tôi nhận thấy: Kết quả học tập của học sinh lớp tôi được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. 

        5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
        §Ó thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến này theo tôi người giáo viên ph¶i cã t©m huyÕt, dạy trung thành với sách thiết kế, kh«ng ngõng nghiªn cøu häc hái, t×m ra ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp nhÊt. Gi¸o viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu râ môc tiªu, néi dung tõng bµi. Quan tâm tới tất cả các đối tượng học sinh trong lớp, biết kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục. Biết vận dụng hài hoà các điều kiện thực hiện thường xuyên, liên tục thì sẽ đạt kết quả cao.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

          1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Gi¸o dôc TiÓu häc ®ang thùc hiÖn nh÷ng ®æi míi ®ång bé vµ toµn diÖn ®Ó chuÈn bÞ häc vÊn c¬ së vµ kh¶ n¨ng thÝch øng chñ ®éng, s¸ng t¹o cho nh÷ng ng​ưêi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n​ưíc, ®Çu thÕ kØ XXI. N¨m häc 2016 - 2017 lµ n¨m häc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đánh giá học sinh không chỉ quan tâm đến việc học sinh đạt chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học mà còn quan tâm đến sự hình thành, phát triển về thể chất, năng lực của học sinh.

 
§Ó ®¸p øng môc tiªu ®ã, néi dung, ch​ư¬ng tr×nh SGK ®· cã sù thay ®æi lín. §i ®«i víi viÖc thay ®æi néi dung, ch​ư¬ng tr×nh SGK ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi vÒ ph​ư¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng tư​ duy s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc tù häc cña häc sinh. Trong các môn học thì môn Tiếng việt lớp 1 chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong bậc tiểu học. Tiếng Việt dạy cho các em những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội…Tiếng Việt còn là phương tiện giao tiếp giúp cho học sinh nắm vững tiếng mẹ đẻ và tiến đến để học tốt các môn học khác. §Ó tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh trong d¹y - häc nãi chung vµ d¹y häc Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục nãi riªng cÇn ph¶i cã ph​ư¬ng ph¸p d¹y - häc phï hîp. §èi víi gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn ch​ưa d¹y líp 1, thậm chí giáo viên đã và đang dạy lớp 1 khi bắt đầu dạy Tiếng Việt theo chương trình Công nghệ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n khi tiÕp cËn chư​¬ng tr×nh míi. Mới cả về nội dung, về phương pháp và hình thức dạy học. Do ®ã, ®Ó ®¹t ®​ưîc hiÖu qu¶ gi¸o dôc th× ng​ưêi gi¸o viªn ph¶i cã t©m huyÕt víi nghÒ, ph¶i dµnh thêi gian nghiªn cøu kÜ néi dung, chư¬ng tr×nh, ph¶i tËn t©m víi häc sinh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o t×m ra ph​ư¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp ®Ó gióp häc sinh n¾m bµi mét c¸ch chñ ®éng, ®ång thêi ph¸t huy ®​ưîc n¨ng lùc cña tõng häc sinh. 

    Dạy Tiếng việt lớp 1, phần học âm là hình thành những cơ bản ban đầu về đọc, viết định hướng cho các em việc nghe , nói trên cơ sở vốn tiếng việt các em đã có. Để học sinh nắm chắc được các bài học về phần âm của môn Tiếng việt 1- CNGD là vô cùng quan trọng.Vì từ phần âm các em mới có kiến thức phát triển lên phần vần và tiến tới đọc thông, viết thạo. Do các em còn nhỏ, khả năng phát triển ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh. Mặt khác, trình độ phát triển tư duy của các em không đồng đều, một số em chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho người khác nghe. Thực tế cho thấy nhiÒu gi¸o viªn cßn hưíng dÉn s¬ sµi, ¸p ®Æt, chư​a kh¾c s©u kiến thức cho học sinh, chư​a t¹o høng thó cho häc sinh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ d¹y häc chư​a cao, häc sinh chư​a đọc thông và nghe viết kém. 
Trư​íc t×nh tr¹ng ®ã t«i lu«n b¨n kho¨n tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1. Häc sinh cã høng thó häc tËp, ph¸t huy ®​ư​​îc n¨ng lùc s¸ng t¹o cña tõng häc sinh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ giê häc vµ chÊt lư​​îng m«n Tiếng Việt .

Tõ ®ã t«i ®i s©u nghiªn cøu vµ đưa ra sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”.
         2. Cơ sở lý luận của vấn đề:

        Chúng ta đều biết, lớp 1 là lớp đầu cấp nên việc dạy đọc cho HS vô cùng quan trọng trong việc tạo nền tảng, tiền đề để các em tìm tòi, phát hiện kiến thức trước mắt cũng như trong tương lai. Ở lớp 1, các em học tốt thì khi chuyển sang học các lớp tiếp theo các em mới nắm bắt được những yêu cầu cao hơn của môn Tiếng Việt, thuận lợi cho việc học tập các môn khác. Để HS lớp 1 đạt được điều đó thì người thầy cần phải có cách tổ chức, hướng dẫn HS học tập theo một qui trình khoa học, tích cực hóa được các hoạt động của các em nhằm khơi dậy sự tò mò, sáng tạo, chủ động của các em. Từ đó giúp các em từng bước tự điều chỉnh chính mình trong việc tự tìm tòi khám phá tri thức chứ không ai có thể làm thay được.

 Các em học sinh lớp 1 từ mầm non lên, trong việc học tập cũng như các hoạt động thì các em còn rụt rè và việc thích ứng với môi trường học mới còn chậm, trong việc học tập của các em còn lúng túng, khó hiểu và chưa phát huy hết được năng lực học tập của các em.
Lần đầu tiên các em tiếp xúc với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Việt CNGD 1. Ngay đầu năm học yêu cầu học sinh phải nắm chắc phần âm, vần, vẽ mô hình, phân tích tiếng, luật chính tả, nhận xét luồng hơi phát ra để phân biệt nguyên âm, phụ âm....Vì vậy, học sinh chỉ ghi nhớ một cách máy móc bước đầu học đọc, học viết, học cách phân biệt nguyên âm, phụ âm, cách dùng mẫu, lập mẫu, luật chính tả, các em còn nhiều bỡ ngỡ và tiếp thu kiến thức thật khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt còn chưa thuộc hết bảng chữ cái. 
Với đặc điểm của học sinh lớp 1 thì việc dạy các môn học đạt theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng là một vấn đề rất khó, đặc biệt ở môn Tiếng Việt. Chương trình Tiếng Việt mới càng khó khăn hơn đối với các em, 1 chương trình hoàn toàn mới dù sách thiết kế rất cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên việc vận dụng từ tài liệu vào thực tế của quá trình dạy học vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc nhất định.

Chính từ cơ sở lí luận trên tôi thấy việc giúp các em học sinh học được môn Tiếng Việt Công nghệ có một ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng cho học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.
          3. Cơ sở thực tiễn.

          3.1. Chương trình Tiếng Việt Công Nghệ lớp 1.
          3.1.1. Công nghệ giáo dục là gì?
         - Công nghệ giáo dục là một giải pháp giáo dục.
         - Công nghệ giáo dục là 1 cách làm giáo dục có công nghệ.
         - Bản chất của công nghệ giáo dục là tổ chức và kiểm soát quá trình dạy học bằng một Quy trình kỹ thuật được xử lý bằng giải pháp nghiệp vụ hay nghiệp vụ sư phạm.
         3.1.2. Quy trình công nghệ giáo dục.

Quy trình công nghệ là hệ thống việc làm, thao tác tường minh do Thầy tổ chức, hướng dẫn, Trò thực thi. Hệ thống việc làm này phát triển lôgic chặt 
chẽ theo trình tự tuyến tính: V1→ V2  → V3  →   …. →  Vn 
Trong mỗi việc làm gồm hệ thống các thao tác
            V= T1 + T2 + T3 +…. Tn
      Mỗi việc làm tạo ra một sản phẩm giáo dục. Còn mỗi thao tác là phương tiện kĩ thuật để tạo ra sản phẩm đó. 

      Trong dạy học công nghệ là lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển tư duy. Chiếm lĩnh đối tượng theo sự phát triển của phương pháp làm ra sản phẩm khoa học: Con đường chiếm lĩnh từ trừu tượng đến cụ thể.
       3.1.3. Phương pháp dạy học:

     *. Phương pháp Mẫu:
       - Lập mẫu, sử dụng mẫu.
       - Làm mẫu, tổ chức học sinh làm theo mẫu đã có.
    *. Phương pháp việc làm:
       - Tổ chức việc học của trẻ em thông qua những việc làm cụ thể và những thao tác chuẩn xác do các em tự làm lấy.
*. Tiết lập mẫu 
      - Thực hiện khi bắt đầu dạy 1 mẫu mới.
      - Thời lượng: 2 cặp tiết, mỗi việc khoảng 1 tiết.
      - Làm đúng quy trình, thao tác chuẩn và làm kĩ.
     *. Tiết dùng mẫu.
      Mục đích:
      - Vận dụng quy trình từ tiếp Lập mẫu.
      - Luyện tập với vật liệu khác trên cùng một chất liệu với tiết Lập mẫu.
      Yêu cầu GV:
     - Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu.
- Thời lượng: 1 cặp tiết
     - Chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết học sao cho phù hợp với HS lớp mình.
     *. Quy trình bốn viêc:

      Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
        1.a. Giới thiệu vật liệu mẫu
        1.b. Phân tích ngữ âm
        1.c. Vẽ mô hình
        1.d. Tạo tiếng mới: thay âm đầu, thay thanh.
      Việc 2: Viết
        2.a: Giới thiệu 4 kiểu chữ/ chữ cần viết. (Đi sâu chữ in thường, viết thường.)
       2.b: Hướng dẫn viết: mô tả, viết bảng con.
       2.c. Hoàn thiện mô hình, tạo tiếng mới (thay âm đầu, thay thanh) và luyện đọc tiếng vừa viết.
       2.d: Viết vở Em tập viết
     Việc 3: Đọc
      3.1: Đọc trên bảng lớp.
      3.2: Đọc trong sách GK.
    Việc 4: Viết chính tả
     4.1: Viết bảng con/Viết nháp
     4.2 : Viết vào vở chính tả
       3.1.4. Mục tiêu của phần âm:
     - Kiến thức: Hình thành được khái niệm nguyên âm, phụ âm.

     + /a/ Khi phát âm, luồng hơi đi ra tự do,kéo dài được. Đó là nguyên âm.
     + /b/ khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản, không kéo dài được. Đó là phụ âm
     -Thao tác: Phân tích bằng tay, lập mô hình, phân tích trên mô hình, vận dụng mô hình.
     - Kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
       3.1.5. Nội dung phần âm:


      Học và phân loại được tất cả các âm trong tiếng Việt:
     - Nguy ên âm: a, e, ê, i, o, ơ, ô, u, ư.
     - Phụ âm: c, ch, d, đ, h, g, gi, kh, l, m, n, ng, nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x.
        3.2. Thực trạng việc dạy và học chương trình Tiếng Việt Công nghệ 
Giáo dục.
        3.2.1. Đối với GV

*. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cấp Đảng uỷ đã tạo điều kiện tốt cho công tác giáo dục của trường học. Chi bộ và BGH nhà trường luôn chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học.
- Cơ sở vật chất nhà trường có đủ phòng học 2buổi/ ngày.
- Các giáo viên đều là những người nhiệt tình trong công việc, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do nhà trường, do phòng  tổ chức.

- Về chương trình dạy CNGD việc sử dụng kí hiệu thay cho lời nói của GV đỡ mất thời gian. Quy trình đọc và phân tích tiếng rất kĩ, HS học sôi nổi. Hướng dẫn tập viết cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ giúp học sinh viết đúng độ cao chữ, viết đúng luật chính tả.

- Giáo viên không phải soạn bài, nên có thời gian nghiên cứu quy trình dạy nhiều hơn.

 *.  Khó khăn:

- Do đổi mới chương trình mới nên giáo viên cũng gặp khó khăn trong việc nghiên cứu nội dung bài dạy. Nhiều năm dạy theo chương trình hiện hành nên quen với phương pháp đó nên khi dạy còn nhầm lẫn giữa chương trình hiện hành với chương trình cộng nghệ giáo dục. Giáo viên mới còn nhiều lúng túng trong cách phát âm giữa mới và cũ, đôi khi còn hay nhầm lẫn. Vẫn còn một số giáo viên nhầm lẫn việc phân tích tiếng và đánh vần tiếng. Cần biết rằng đánh vần tiếng là việc làm khi các em chưa đọc trơn được (ví dụ: “khờ - e – khe, hoặc: “ khờ - e -  khe – sắc – khé), phân tích tiếng là khi học sinh đã đọc trơn được cần phân tích để biết cụ thể cấu tạo âm tiết (Ví dụ: “Khe”- khờ- e – khe, hoặc: “khé – khe – sắc- khé).
          - Việc dạy học sinh đánh vần gặp nhiều khó khăn, bởi ở lớp cô dạy thế này nhưng về nhà bố mẹ dạy thế khác.
          Ví dụ: + khi đánh vần tiếng bà, cô giáo dạy: bà - /ba/- huyền- /bà/, về nhà bố mẹ lại dạy: bờ - a – ba - huyền - bà.
          + Khi đánh vần tiếng ke, cô giáo dạy: /ke/- /cờ/ - /e/ - /ke/, về nhà bố mẹ lại dạy là: /ca/- /e/- /ke/…..
- Thời lượng dạy học trên lớp không nhiều về nhà phụ huynh học sinh  không biết kèm thêm để học sinh học bài ở nhà, học sinh chỉ học được ở trên lớp là chính.

- Giáo viên chưa coi trọng việc kết hợp học mà chơi, chơi mà học trong các tiết Tiếng Việt, trong khi đây là một yêu cầu vừa là một cách làm mang lại hiệu quả rất cao. 
- Kiến thức bài dài và khó, giáo viên lại không khai thác tranh ảnh hay đồ dùng trực quan để HS hiểu.

- Chưa có nhiều thời gian cho học sinh rèn kỹ năng luyện nói, luyện đọc.

- Quy trình của bài dạy dài, thay đổi thường xuyên nên đôi khi GV chưa thuộc hết mà theo quy định phải dạy đúng theo sách thiết kế.
3.2.2. Đối với HS

*. Thuận lợi:

- Sách vở học sinh đầy đủ.
- Hình thức: Học mà chơi, chơi mà học từ đó các em cảm thấy tự tin, mạnh dạn hơn khi tham gia học tập.

- Trong quá trình học các em phân tích bằng thao tác vỗ tay làm cho tiết học vui và sôi nổi hơn, các em thuộc bài nhanh hơn.

*.  Khó khăn:

- Các em từ trường mầm non lên chưa bắt kịp được môi trường học tập mới còn rụt rè, chậm chạp. Trong quá trình học còn mải chơi chưa chú ý học bài, học trước quên sau, nhanh chán.
- Có học sinh bố mẹ chưa quan tâm đến việc học của các em, còn khoán trắng cho giáo viên và nhà trường.

- Trình độ dân trí trong địa bàn trường quản lí và các vùng phụ cận chưa cao dẫn tới việc quan tâm cho con em học tập còn hạn chế.
- Một số em do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn; một số em do bố mẹ đi làm xa dẫn tới không có ai lo cho việc học hành của các em ở lớp và ở nhà,

-Trong quá trình viết các em chưa tự viết được bài, độ cao con chữ chưa chuẩn. Chưa tự nghe viết được, chủ yếu là tập chép.

- HS còn nhiều lúng túng khi vẽ mô hình, phân tích âm và từng phần để đưa vào mô hình, chưa nắm được nguyên âm, phụ âm…

- Đầu năm học hầu như còn rất nhiều em chưa biết cách cầm bút để viết bài nên giáo viên mất nhiều thời gian cầm tay cho các em tập viết. Vậy nên yêu cầu các em viết chính tả thì càng khó khăn hơn rất nhiều. 
- Yêu cầu học sinh viết vở Em tập viết và nghe viết bài vào vở chính tả thì quá chậm do đó có phần ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy cũng như học tập của 1 số học sinh khác. Ngay bài đầu tiên, nhiều học sinh chưa biết chữ cái nhưng đã phải viết như dạng chính tả. 

- Trước đây, học hết 8 tuần, các em thuộc bảng chữ cái và có thể ghép âm thành vần, tiếng. Nay, hết 6 tuần, học sinh đã phải đọc những bài dài tới 50 tiếng. Cụ thể: Khi dạy bài "Âm /tr/ sách Tiếng Việt CNGD tập 1 trang 60, 61 học sinh phải đọc tới 50 tiếng chưa kể đọc 7 phụ âm ở cuối trang. Bài đầu tiên của phần vần có âm đệm và âm chính sách Tiếng Việt CNGD tập 2 trang 8, 9 học sinh phải đọc tới 65 tiếng. Chưa nói đến những bài tập đọc ở phần sau tập 3 quá dài, dài hơn những bài tập đọc lớp 2 chương trình hiện hành….Ở tuần 10 trở đi, học sinh chưa được học chữ hoa mà trong sách giáo khoa đưa chữ hoa và bài đọc vì thế học sinh không đọc được. Khi đọc, một số em biết tiếng luôn nhưng chỉ là đọc vẹt theo thầy, cô nên không viết được chữ. Với những lớp có học sinh đông và yếu, giáo viên rất vất vả và nguy cơ các em “mù chữ” luôn nếu chẳng may bị ốm phải nghỉ một vài buổi học. Chưa kể đến việc khi giáo viên giao bài về nhà tập đọc, học sinh thấy bài quá dài nên “ngại” không muốn đọc, do đó ngày càng yếu kém, dễ nảy sinh cảm giác sợ học. 
*. Thực trạng của học sinh: 
Ngay từ khi còn nghỉ hè, nhận được thông báo đi tập huấn dạy Tiếng Việt chương trình Công nghệ tôi đã phải nghiên cứu tài liệu, xem băng đĩa, xem các tiết dạy mẫu trên mạng, tham khảo ý kiến chia sẻ của các đồng nghiệp ở trường khác năm trước đã tổ chức dạy chương trình công nghệ, và nghe chia sẻ của các giảng viên trong các buổi tập huấn quả thật tôi cũng rất trăn trở. Sau đó tôi tự rút kinh nghiệm cho mình, vạch ra những ý tưởng, những công việc phải làm trong môn học Tiếng Việt và cùng đồng nghiệp bắt tay vào dạy tuần 0. Tiếp theo là trải qua bài 1 ( Tiếng ), học sinh học dựa trên mô hình, học sinh học như một cỗ máy. Các em đọc thuộc theo cô, còn chỉ vào chữ thì lại không biết gì. Sang tuần học thứ 3, để kiểm nghiệm xem việc áp dụng sáng kiến của mình có thành công không tôi tiến hành khảo sát cả hai lớp 1A và 1B. Lúc này cả hai lớp đã tiến hành dạy bài tuần 0 và bài 1 (Tiếng) theo sách thiết kế và theo như ý tưởng mà tổ đã thảo luận. Sau khi học bài Âm /ch/ tôi tiến hành ra đề khảo sát cho cả hai lớp như sau:
Phần 1: Đọc.

Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng bài Âm /ch/.

Phần 2: Viết.

Đọc cho học sinh viết chính tả “ Chà, cả cá, cả chả cá, bà ạ!”

Kết quả khảo sát như sau:

	STT
	Lớp
	Sĩ số
	Nội dung
 khảo sát
	Hoàn thành tốt
(Học sinh)
	Hoàn thành
(Học sinh)
	Chưa hoàn thành
       (Học sinh)

	1
	1A
	30
	Đọc
	4
	19
	7

	
	
	
	Viết
	3
	19
	8

	2
	1B
	30
	Đọc
	5
	19
	6

	
	
	
	Viết
	3
	19
	8


Qua bài khảo sát trên, tôi thấy khả năng làm bài của hai lớp 1A và 1B là tương đương nhau. Trải qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, bám sát mục tiêu giáo dục đào tạo là giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện. Trong chương trình đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, bản thân tôi không khỏi băn khoăn, trăn trở trong việc dạy chương trình Tiếng Việt Công nghệ cho các em. Chính những suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi quyết tâm đưa học sinh lớp 1A - Lớp tôi giảng dạy trở thành lớp có kỹ năng học tốt về chương trình Tiếng Việt Công nghệ. Với những lí do trên, tôi đã nghiên cứu và viết sáng kiến: “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”.
4. Biện pháp:

4.1. Tạo cho các em môi trường giao tiếp.

     –  Các em học sinh từ môi trường mầm non được vui chơi là chính, bước vào lớp 1, các em còn rất bỡ ngỡ, rụt rè, chưa mạnh dạn. Thông qua việc học tuần 0 sẽ giúp các em làm quen với thầy( cô), cũng như các bạn trong lớp. Từ đó phát triển vốn từ và khả năng giao tiếp một cách tự nhiên ở các em, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, cũng như khi nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

     – Ở tuần 0 giáo viên cần giúp cho các em làm quen với các đồ dùng học tập, tư thế viết bảng con, cách cầm viết, xóa bảng, sách giáo khoa, bút chì…Tuy đó là những điều đơn giản, nhưng với các em mới vào lớp 1, các em còn bỡ ngỡ, các em nắm được những điều đó, thì khi giáo viên giao việc học sinh sẽ thực hiện tốt.

     4.2.  Các thủ thuật ghi nhớ các âm trong Tiếng việt lớp 1-CGD
     4.2.1. Về âm:
   – Giáo viên phải phát âm chuẩn để học sinh phát âm theo. Giáo viên chỉ phát âm một lần, nhưng cần rõ ràng, và chính xác. Nhưng đối với các em còn chậm, giáo viên cần quan tâm chú trọng đến các em nhiều hơn. Nếu các em phát âm còn sai âm mới, giáo viên cần phát âm lại 2-3 lần, để giúp các em sửa chữa, nắm được và nắm chắc các âm đó.

   –  Cần nắm được đó là nguyên âm hay phụ âm( thông qua việc phát âm), để đưa vào mô hình phân tích tiếng cho đúng.Tránh nhầm lẫn khi đưa vào mô hình( phần đầu là phụ âm, phần vần bao giờ cũng là nguyên âm).

	                ch
	            a


Ví dụ:

                                                     Phụ âm        Nguyên âm
4.2.2. Nắm chắc cơ chế đánh vần
        Các em còn nhầm lẫn với cách đánh vần ở mẫu giáo, và ảnh hưởng do phụ huynh.Vì vậy giáo viên cần giúp các em nắm chắc cơ chế đánh vần với các 
bước:

          Bước 1: Tạm thời tách thanh ra để lại tiếng thanh ngang

          Bước 2: Đọc tiếng thanh ngang

          Bước 3: Trả lại thanh.

          Đối với các học sinh chậm, nếu các em không đọc được, thì chúng ta cần chia nhỏ ra nữa.

          Ví dụ: Tiếng /bà/ các em không đọc được, thì cho các em đánh vần ra:

/ bà/: / ba/ -/huyền/ -/bà/, nếu không đọc được nữa, cho học sinh phân tích tiếng /ba/: / bờ/- / a/ -/ ba/, không đọc được nữa thì gợi mở cho các em nhớ lại các nét cơ bản cấu tạo nên / b/ và /a/. Nắm được cơ chế đó các em sẽ đọc được dù bất kể tiếng nào.

          4.3. Cách viết chính tả:
     – Học sinh thường viết sai chính tả do các em có vốn từ ít và chưa nhớ hết chữ cái. Vì vậy, cần cho các em nắm chắc các nét cơ bản( tuần 0).Từ đó các em sẽ nhớ cấu tạo các âm tạo thành chữ, chữ tạo thành tiếng…

 Ví dụ: Bài 2: Âm( Phụ âm/ nguyên âm) của tuần 2, các em bắt đầu viết chính tả. Từ việc nắm vững các nét cơ bản (tuần 0); biết con chữ / b/ viết thường gồm 1 nét khuyết trên, 1 nét móc ngược và một nét xoắn; con chữ / a/ viết thường gồm 1 nét cong kín, 1 nét móc ngược. Nắm được điều đó các em sẽ viết tốt chính tả.

      – Giáo viên cần giúp các em nắm chắc các luật chính tả. Học tới đâu có liên quan đến luật chính tả trước đó, thì giáo viên cho các em nhắc lại tới đó, nhằm khắc sâu kiến thức cho các em. Đối với học sinh còn viết sai, giáo viên sẽ đến chỗ em giúp em nhớ lại và viết tốt hơn

      - Muốn viết chính tả tốt trước hết HS phải được luyện đọc nhiều và đọc 

đúng .

      - Xác định rõ từng em học sinh hay viết sai chính tả và các lỗi sai hay mắc 
phải, xếp những em này ngồi ở những vị trí bàn đầu để dễ quan sát và kiểm tra 
trong khi các em viết bài.

      - Sắp xếp những em hay viết sai chính tả ngồi gần những em HS đọc chuẩn,
viết đúng chính tả để có thể giúp đỡ cho bạn.

     - Trong các tiết tăng, học sinh viết yếu chỉ chú trọng phần luyện viết và đọc .

    Giáo viên chấm bài và sửa lại các lỗi sai cho học sinh. Học sinh yếu chưa 

biết viết giáo viên phải bắt tay cho học sinh viết.

      4.4. Sử dụng các  phương pháp và hình thức tổ chức phát huy tính tích cực.
     Để cho các em ghi nhớ và khắc sâu các kiến thức đã học, người giáo viên không chỉ nắm vững qui trình 4 việc trong sách thiết kế, mà còn phải làm cho lớp học sôi nổi, học sinh thoải mái trong học tập. Chính vì điều đó, giáo viên phải tạo ra những trò chơi học tập để làm cho không khí sôi nổi, tích cực, đồng thời củng cố kĩ năng.
Ví dụ: Khi dạy bài âm / đ/, tuần 3, Giáo viên có thể sử dụng trò chơi “Đi chợ” để cho học sinh tìm tiếng mới, mà lại giúp các em hứng thú học tập hơn.

     Và luôn quan tâm chú ý đến những học sinh học chậm vì các em chưa mạnh dạn, luôn tạo điều kiện để lần lượt các em được điều khiển trò chơi cho các bạn.

         4.5. Giáo viên cần phải chuẩn mực, thân thiện. 
      Khi đọc bài giáo viên cần hướng dẫn cụ thể và phát âm chuẩn, cho học sinh
đọc lại nhiều lần. Khi viết mẫu cần cụ thể từng nét, hướng dẫn đúng độ cao co 

chữ.

      Quy trình 4 việc cần phải thực hiện theo trình tự. 
     + Câu lệnh của giáo viên cần phải dứt khoát, rõ ràng. Học sinh thực hiện theo đúng yêu cầu của giáo viên hoạt động giữa GV- HS cần diễn ra nhịp nhàng. 
    + Các hoạt động của lớp cần phải thực hiện theo “ký hiệu” trên bảng hoặc ký hiệu bằng tay của giáo viên. Giáo viên không phải nói nhiều mà phải ưu tiên các hoạt động cho học sinh. 
    + Giáo viên cần phải thuộc các việc cơ bản ở mỗi bài. 
    + Cần phải nhẹ nhàng, thân thiện và linh hoạt trong tổ chức các hoạt động ở từng việc. 
    + Quan tâm tới các em học sinh có nhận thức chậm trong lớp. 
    + Tiết học buổi 2 giáo viên cần phải xác định được nội dung cần ôn tập chú ý về các kỹ năng cần củng cố phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm giúp các em nắm được bài tốt hơn. 
     + Dạy đâu chắc đó, học sinh phải nắm được bài, không để học sinh ngoài lề
 lớp học. Cần dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, phân hóa đối tượng học sinh, cần đạt chuẩn ở mức độ thấp nhất như: học sinh tiếp thu bài chậm …. 
     Dạy học không cần viết tên bài trước, lập xong mô hình mới viết ở bảng, cần phải tuân thủ dạy theo sách thiết kế, có thể linh hoạt lồng ghép. Khen học sinh nhiều, không nên chê bai, nhắc nhở cho học sinh tiến bộ. 
     Khi dạy không nên trở về cái cũ, mỗi ngày chỉ thay đổi một thành phần, khi giao việc giáo viên phải đứng trước lớp – học sinh làm việc giáo viên xuống lớp kiểm tra khen học sinh, đánh giá học sinh, động viên, khen thưởng học sinh. 
      4.6. Phân loại đối tượng học sinh: 
     Chúng  ta tiến hành phân loại học sinh, tìm hiểu tình hình từng nhóm. Nguyên nhân nhóm học sinh cần hỗ trợ chủ yếu do không thuộc bảng chữ cái, thái độ học tập không đúng còn mải chơi, sự phát triển trí tuệ chậm, phụ huynh học sinh chưa quan tâm, gia đình còn khó khăn...Từ đó, giáo viên có biện pháp giáo dục phù hợp.

 
Dạy đâu chắc đó. Cần nắm chắc trình độ nhận thức của từng học sinh nhất là học sinh cần hỗ trợ để giúp đỡ học sinh kịp thời trong từng tiết học và phụ đạo vào các tiết buổi hai. Vừa học bài mới kết hợp ôn tập bài cũ. Học sinh chưa đọc được tiếng giáo viên cần cho học sinh phân tích lại phần vần rồi mới kết hợp ghép tiếng.


Phân loại đối tượng học sinh theo nhóm và đặt tên nhóm khi tổ chức trò chơi (thi đọc trong nhóm). Có những bài tập phù hợp với trình độ từng nhóm học sinh để nhóm học sinh học tốt phát huy hết khả năng của mình ( Đọc bài cả trang chẵn và trang lẻ), nhóm học sinh khác chỉ yêu cầu đọc 1 số tiếng có vần mới.

Sắp xếp chỗ ngồi của học sinh trong lớp để các em hỗ trợ nhau.

Quan tâm khích lệ học sinh, tạo cơ hội để học sinh được chủ động tích cực thông qua giờ học và thực hành. Kiểm tra thường xuyên để uốn nắn cho học sinh:
Thường xuyên kiểm tra, gần gũi các em học sinh hay mắc lỗi để động viên, khuyến khích các em, không để các em chán nản và phối hợp cùng với gia đình tìm biện pháp rèn riêng cho từng em.

Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc thật chuẩn và chính xác bài đọc. Cho cả lớp đọc, đọc cá nhân để phát hiện lỗi sai chỉnh sửa kịp thời. Lồng ghép các trò chơi học tập trong các tiết học. Tổ chức cho các em hoạt động chuyển tiết bằng nhiều hình thức phong phú tránh mỏi mệt sau mỗi tiết học.

Làm tốt công tác duy trì sĩ số hàng ngày, nề nếp của học sinh. Mỗi ngày làm ra 1 sản phẩm mới cho chính mình thì: 

Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui. Đi học là hạnh phúc.

 Yêu cầu học sinh học thuộc bảng chữ cái, giáo viên viết và in bảng chữ cái có phiên âm cách đọc phát về cho phụ huynh học sinh dạy thêm cho con đọc và viết ở nhà: a, b (bờ), c, k, q(cờ), d, gi, r(rờ)…

         Chuẩn bị nghiên cứu kỹ phần kế hoạch dạy học là việc làm không thể thiếu đối với bất cứ giáo viên nào khi đứng lớp, tuy nhiên giáo viên cần phải nghiên cứu, nắm vững mục tiêu bài dạy, bám sát vào Phân phối chương trình, Thiết kế bài giảng. Đặt ra các hoạt động hợp lí thể hiện rõ hoạt động của giáo viên - học sinh, có hoạt động cho đối tượng học sinh nắm bài tốt và học sinh chưa nắm được bài. Phân loại đối tượng học sinh theo nhóm và đặt tên nhóm khi tổ chức trò chơi. Sắp xếp chỗ ngồi của học sinh trong lớp hợp lí. Quan tâm khích lệ học sinh thường xuyên, tạo cơ hội để học sinh được chủ động tích cực thông qua giờ học và thực hành. 
4.7. Phân loại hệ thống cấu trúc vần gắn với luật chính tả.


Ở giai đoạn này, học sinh được học cấu trúc vần - chữ theo nguyên tắc: phụ âm ghép với nguyên âm để tạo thành tiếng (ba, bà, bá, bả…). Gồm 22 phụ âm và 11 nguyên âm . Phụ âm đầu ghép với các vần theo mẫu tạo thành tiếng ba, ( Sau này  tiếp  tục là  các  tiếng loa, lan, loan) ghép với 6 dấu thanh, 1 số nguyên âm đôi.

Lưu ý luật chính tả: 

Âm /cờ/ đứng trước e,ê,i viết bằng con chữ /ca/ : ki, ke, kê

Âm /gờ/, /ngờ/ đứng trước e,ê,i viết bằng con chữ /gh/, /ngh/.

Khi sang phần vần: Âm /c/ đứng trước âm đệm ghi bằng con chữ q, âm đệm ghi bằng con chữ u: quai, quê…

Dấu thanh được đặt trên đầu âm chính.

Thường xuyên nhắc lại luật chính tả khi đọc hay viết gặp lại những từ có liên quan đến luật chính tả. Giáo viên cho học sinh đọc luật chính tả đến đâu thực hành viết vào bảng con đúng chữ đó ( Âm /cờ/ đứng trước âm i ghi bằng con chữ “ca”, HS viết chữ “k”…), Hoặc cho HS nhận diện luật chính tả sau khi GV viết xong.

4. 8.  Phối hợp với cha mẹ học sinh.
         Gia đình góp phần quan trọng trong việc rèn kĩ năng cho học sinh. Nhờ có gia đình mà các em đã học lại bài, xem bài ở nhà trước khi đến lớp. Bởi vì học sinh lớp 1 còn non nớt, muốn các em học tốt, điều đầu tiên gia đình phải giúp các em chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, xem lại các bài học trên lớp. Nếu cô có dạy giỏi đến đâu mà thiếu sự hỗ trợ của gia đình thì cũng không đạt được kết quả cao trong học tập. Trong xu thế hiện nay, nhiều gia đình chỉ mải lo kiếm tiền chưa quan tâm nhiều đến các em ( thậm chí bữa sáng chỉ là một chiếc bánh mỳ đến lớp. Khi thì quên sách, khi thì quên vở). Mặt khác, học chương mới này phụ huynh học sinh còn rất khó khăn khi dạy con ở nhà. Chính vì vậy, ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đã trao đổi với phụ huynh học sinh lớp tôi về nội dung, cách dạy, cũng như những điểm mới cần lưu ý của môn Tiếng Việt Công nghệ. Và yêu cầu phụ huynh cần quan tâm đặc biệt đến các em. Có như vậy mới tạo điều kiện cho các em học tốt hơn.
        Tôi còn trao đổi với phụ huynh qua sổ liên lạc, hàng tháng tôi thông báo kết quả học tập của các em kịp thời. Còn đối với những em chưa hoàn thành tôi nhắc nhở phụ huynh bảo ban động viên con em mình ở nhà và có thói quen chăm học hơn.
          Đồng thời qua lần họp phụ huynh học sinh tiếp theo, tôi cũng chỉ cho phụ huynh thấy những nhược điểm mà học sinh còn mắc phải trong việc nâng cao chất lượng học của học sinh. Tôi hướng dẫn cho phụ huynh cách khắc phục những nhược điểm đó của học sinh. Chính vì vậy, mà phụ huynh đã hiểu rõ vai trò của gia đình trong việc dạy các em là  rất quan trọng. Mối quan hệ giữa  gia đình và nhà trường không thể tách rời nhau. Cho nên muốn nâng cao chất lượng học cho học sinh thì phải có sự giúp đỡ từ phía gia đình. Có như vậy gia đình mới là chỗ dựa vững chắc làm cho các em có thói quen chăm học và học tốt hơn. Qua sự kích lệ động viên kịp thời của giáo viên cũng như sự quan tâm của gia đình sẽ giúp học sinh có nghị lực cao trong học tập.
      Tóm lại: Đứng trước khó khăn của học sinh, giáo viên nào cũng trăn trở, muốn tìm cách giúp đỡ các em. Xong giúp đỡ bằng cách nào, đó là cả một vấn đề mà không phải giáo viên nào cũng làm được. Nhưng ở một mức độ nhất định người giáo viên có thể giúp đỡ  học sinh tháo gỡ phần nào khó khăn để vươn lên, có hứng thú trong học tập, xoá bỏ mặc cảm của bản thân, vận động để học sinh năng khiếu giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành. Ngoài ra, người giáo viên phải giúp học sinh hiểu và tự cố gắng lỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Muốn vậy, giáo viên phải tạo ra không khí thân mật  cởi mở không chỉ ngoài giờ học mà ngay cả trong giờ dạy của mình, tránh làm cho tiết học trở lên nặng nề.


Qua thực tế giảng dạy, dự giờ ở lớp 1 và sự học hỏi, nghiên cứu của bản thân, tôi có một số biện pháp trên mong góp phần nhỏ bé vào việc tháo gỡ những khó khăn để nâng cao chất lượng khi dạy và học Tiếng Việt Công nghệ ở lớp 1.

5. Kết quả đạt được.
         Sau khi ¸p dông“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Bắt đầu từ tuần ba của năm học 2016-2017, đến cuối tuần 9 t«i l¹i tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt l­îng ë 2 líp 1A, vµ 1B. Líp 1A do t«i chñ nhiÖm, t«i ®· ¸p dông“ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”. Líp 1B kh«ng ¸p dông“ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1” mµ gi¸o viªn d¹y b×nh th­êng.
*. §Ò kh¶o s¸t như sau: 
Phần 1: Đọc.

Kiểm tra học sinh đọc thành tiếng bài Luyện tập – Trang 70, 71.

Phần 2: Viết.

Đọc cho học sinh viết chính tả: Từ: ghi nhớ, ngô nghê, cò kè, chở về.
Câu: Mẹ chở bà ra y tế xã. Ở nhà, bé nhớ bà, bé nhè.
Kết quả khảo sát như sau:

	STT
	Lớp
	Sĩ số
	Nội dung khảo sát
	Hoàn thành tốt

(Học sinh)
	Hoàn thành

(Học sinh)
	Chưa hoàn thành

       (Học sinh)

	1
	1A
	30
	Đọc
	12
	18
	0

	
	
	
	Viết
	10
	20
	0

	2
	1B
	30
	Đọc
	8
	19
	3

	
	
	
	Viết
	5
	20
	5


So víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t ban ®Çu, t«i thÊy kÕt qu¶ sau khi ¸p dông “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1” của líp 1A do t«i chñ nhiÖm cã những tiÕn bé khá râ rÖt. Tôi thấy học sinh lớp tôi đã khắc phục được những hạn chế của mình như: Các em còn nhút nhát, chưa tích cực học bài, còn lúng túng khi phân tích hoặc đánh giá, nhận xét bạn. Nhờ có áp dụng sáng kiến trên mà số học sinh hoàn thành của lớp tôi tăng, và không còn em nào chưa hoàn thành nữa. Tôi thấy học sinh lớp tôi tự tin, tích cực chủ động học bài, tiếp thu bài hơn nhiều, đọc to, rõ ràng, nghe viết chính tả tốt, nhớ quy tắc chính tả và mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Mặt khác, giờ học cũng trở nên gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với học sinh. Bên cạnh đó, líp 1B  kh«ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn nªn chÊt l­îng làm bài cña häc sinh cã tiÕn bé, nh­ng cßn chËm, và số học sinh chưa hoàn thành còn nhiều nên ch­a ®¸p øng được yªu cÇu. Những biện pháp trên đã đòi hỏi và giúp các em học sinh lớp tôi mỗi ngày nỗ lực học tập hết mình, tiến lên không ngừng để làm nền tảng, học tiếp các lớp trên được tốt hơn. Qua đó, bản thân tôi có thêm động lực để nghiên cứu tìm ra sáng kiến mới và tốt hơn để áp dụng vào việc dạy - học nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh cũng như giúp học sinh phát triển một cách toàn diện hơn.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
        Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ®i vµo d¹y thùc nghiÖm sáng kiến “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”.T«i thÊy sáng kiến nµy cã thÓ ¸p dông víi tất cả các em häc sinh khèi líp 1 (những em có tố chất phát triển bình thường). Nh­ng muèn sáng kiến này ®i vµo ¸p dông vµ cã hiÖu qu¶ cao cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:

- Trong khối cần có sự thống nhất ngay từ tuần đầu của năm học để có sự chuẩn bị kịp thời. Chuyên môn trường, tổ cần có sự phân công hội giảng, lên chuyên đề rút kinh nghiệm trước khi tiến hành dạy đại trà; 

- Tùy theo từng địa phương  mà chọn từ ngữ cần rèn đọc, từ ngữ cần giải nghĩa cho, đoạn viết chính tả phù hợp, không rập khuôn máy móc như sách thiết kế. HS luyện đọc câu có liên quan đến vần vừa học và luyện viết chính tả câu vừa luyện đọc. 

- Sử dụng thường xuyên các thiết bị phục vụ dạy học có sẵn và tự làm, tự sưu tầm thêm để đưa vào tiết dạy;

- Ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã lßng nhiÖt t×nh vµ thùc sù yªu nghÒ nghiÖp, ph¶i lµ ng­êi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng d¹y häc.

          - Mçi gi¸o viªn khi tham gia gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, sách thiết kế theo chương trình Tiếng Việt Công nghệ míi cÇn thay ®æi c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cò, nhanh chãng tiÕp cËn vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã ý thøc xong phải lấy mục đích hiểu bài của học sinh làm trọng tâm. Ngôn ngữ của giáo viên phải ngắn gọn, dễ hiểu, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Trong qu¸ tr×nh d¹y lu«n ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o cña tõng c¸ nh©n häc sinh. 
- Giáo  viên cần  kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục đó là : Nhà  trường – gia đình- xã hội. Häc sinh cã ®Çy ®ñ s¸ch gi¸o khoa vµ ®å dïng häc tËp, cã ý thøc ham häc. C¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ, ®¸p øng yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi hiÖn nay lµ: “Häc qua hµnh”.

KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ
1. Kết luận : 
           Qua chín tuần thực hiện dạy môn Tiếng Việt 1- Công nghệ Giáo dục tôi nhận thấy, học sinh được hoạt động nhiều, tiếp thu bài nhanh và tự giác học tập hiệu quả cao hơn. Giáo viên nói ít. Để có được tiết học đạt hiệu quả cao thì mỗi giáo viên chúng ta cần thành thạo các thao tác trong mỗi tiết học và thực hiện tốt 4 việc làm trong 1 tiết học thành một quy trình chặt chẽ. Nếu mỗi giáo viên chúng ta thực sự tâm huyết, yêu nghề mến trẻ thì chắc chắn học sinh chúng ta khi học xong lớp1 chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục, chúng ta sẽ có một mùa bội thu. Từ tiết học làm ra Sản phẩm giáo dục, mang lại cho học sinh lợi ích có thực, đáp ứng nhu cầu thiết thực, vì sự trưởng thành và phát triển tự nhiên của chính em, cho em cảm thấy: Đi học là hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui.
        Để dạy một tiết học thành công thì giáo viên phải tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu kỹ thiết kế, tham khảo các mẫu giảng, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, từ đó thiết kế bài giảng của mình sao cho linh hoạt phù hợp với trình độ tiếp nhận của học sinh. Thao tác vẽ mô hình của giáo viên cần đúng chuẩn, khi viết mẫu phải đảm bảo về độ cao các con chữ, kiểu chữ đứng, đảm bảo khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng. Giáo viên cần giao việc chậm, tỉ mỉ, chính xác, cụ thể. Thao tác làm mẫu cũng vậy phải tỉ mỉ chính xác, chậm, rõ ràng. Luôn luôn tạo không khí cởi mở thân thiện với các em học sinh trong lớp để giờ học được vui tươi thoải mái.
      Sau khi áp dụng những biện pháp trên, t«i tù nhËn thÊy häc sinh líp t«i ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong ph©n m«n Tiếng Việt. T«i nhËn thÊy häc sinh cña chóng ta tiÒm Èn nh÷ng kh¶ n¨ng rÊt lín. NÕu chóng ta biÕt c¸ch kh¬i gîi, khuyÕn khÝch, ®éng viªn th× giê häc sÏ thùc sù do c¸c em lµm chñ, gi¸o viªn chØ ®ãng vai trß ®Þnh h­íng.

       2. Khuyến nghị:

  2.1. §èi víi nhµ tr­êng:

         - §Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ phôc vô cho m«n Tiếng Việt ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n.

    - N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, nh​­ tæ chøc cã chÊt l­îng chuyªn ®Ò vÒ cách dạy các dạng bài của môn Tiếng Việt Công Nghệ cïng trao ®æi th¶o luËn vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y c¸c tiÕt khã...

         - T¹o ®iÒu kiÖn cho  häc sinh ®­îc tiÕp xóc, giao lưu ở các sân chơi trí tuệ.

         - X©y dựng th­ viÖn xanh ®Ó gióp häc sinh cã nhiÒu tư liệu, truyÖn, s¸ch,....c¸c  em ®äc ®Ó n©ng cao hiÓu biết của m×nh.
2.2. §èi víi gi¸o viªn.

          - Tác phong, lời nói , cử chỉ, điệu bộ, thao tác của GV cần phải chuẩn mực, thân thiện.

          - Phân loại đối tượng học sinh để có kể hoạch giảng dạy cho phù hợp với trình độ các em.


- Linh hoạt trong việc vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sao cho trong mỗi bài dạy có sáng tạo riêng, xong phải lấy mục đích hiểu bài của học sinh làm trọng tâm.


- Chú ý tổ chức trò chơi để tạo hứng thú học tập cũng như củng cố kiến thức cho học sinh.

2.3. §èi víi học sinh.
          - Cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và đọc kỹ bài trước khi đến lớp.


- Thực hện tốt việc học trên lớp cũng như ở nhà một cách tự giác.


- Theo dõi và nhận xét ý kiến của bạn.


- Giúp đỡ lẫn nhau trong học tập trên lớp cũng như ở nhà.

2.4. §èi víi phụ huynh học sinh.
         - Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập để phục vụ việc học tập của con em mình.

- Cần quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của trẻ. Tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em cả về vật chất lẫn thời gian

         - Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt được tình hình học tập của con em mình. Động viên kịp thời trước sự tiến bộ của con em mình. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp khắc phục những hạn chế của con em mình.

         - Xây dựng cho các em có thói quen tự giác học tập ở nhà.

         - Tạo điều kiện cho con em mình được đọc thêm các loại sách tham khảo.
         Trên đây là sáng kiến“Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm của chương trình Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1”, được thực nghiệm trong quá trình dạy học của tôi. Với khả năng có hạn chắc chắn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Tôi kÝnh mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp, để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
T«i xin tr©n träng c¶m ¬n !
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